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BIỂU SỐ 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024 

CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL  

NAM ĐUỐNG 

 

MSDN: 1124355 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

* Người đứng đầu: Chủ tịch UBND tỉnh – Đ/c Phạm Hoàng Sơn 

* Cấp phó:  

+ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Đ/c Mai Sơn 

+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Phạm Văn Thịnh 

+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Đào Quang Khải 

+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Lê Xuân Lợi 

+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Phan Thế Tuấn 

+ Phó Chủ tịch tỉnh – Đ/c Ngô Tân Phượng 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU. 

 

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 
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1 728/QĐ-UBND 02/01/2025 QĐ v.v giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2025 

2 769/QĐ-UBND 23/01/2025 QĐ v.v điều chỉnh, phân bổ, hỗ trợ kinh phí 

3 71/QĐ-UBND 07/02/2025 Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

4 214/QĐ-UBND 13/02/2025 
Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Nam Đuống 

5 247/QĐ-UBND 18/02/2025 
Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  

năm 2025 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Nam Đuống 

6 132/QĐ-UBND 21/02/2025 Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

7 131/QĐ-UBND 21/02/2025 Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

8 452/QĐ-UBND 14/03/2025 
Phê duyệt dự án Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả 

trạm bơm Văn Thai A, huyện Lương Tài 

9 259/QĐ-UBND 03/04/2025 QĐ Về việc phân bổ nguồn kinh phí năm 2025 (Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh) 



3 
 

 
 
 

10 280/QĐ-UBND 09/04/2025 QĐ  Về việc thu hồi, phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 

11 277/QĐ-UBND 09/04/2025 
QĐ  Về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh - lần 9) 

12 795/QĐ-UBND 09/05/2025 
QĐ Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Kiên cố hoá kênh Bắc Như 

Quỳnh đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282, huyện Gia Bình 

13 876/QĐ-UBND 23/05/2025 

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án 

Kiên cố hóa kênh Giữa Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam 

Thiên Mẫu 

14 943/QĐ-UBND 02/06/2025 

QĐ Về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố lún sụt thân cống, 

hư hỏng khớp nối, rò rỉ nước qua khớp nối cống tiêu tự chảy Văn Thai (tại K9+680 

đê hữu Thái Bình) và Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Xây dựng đê 

quai phía sông để hoành triệt cống tiêu tự chảy Văn Thai tại K9+680 đê hữu Thái 

Bình, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

15 460/QĐ-UBND 12/06/2025 
QĐ Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng 

phí đến năm 2035 tỉnh Bắc Ninh 

16 461/QĐ-UBND 12/06/2025 
QĐ Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại và công khai thông tin tài chính 

DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2024 

17 514/QĐ-UBND 20/06/2025 QĐ Về việc phân bổ nguồn kinh phí năm 2025 (Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh) 

18 1223/QĐ-UBND 27/06/2025 
QĐ Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2024 
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19 1170/QĐ-UBND 26/06/2025 

QĐ V/v đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người giữ chức danh, chức vụ, người 

đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và người quản lý Quỹ đầu tư phát triển 

tỉnh năm 2024 

20 1167/QĐ-UBND 26/06/2025 

QĐ Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản kết cấu  

hạ tầng thủy lợi năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên  

khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống 

21 18/QĐ-UBND 01/07/2025 QĐ V/v Phê duyệt Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh 

22 29/QĐ-UBND 09/07/2025 
QĐ Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và mối quan hệ công tác  của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh 

23 427/QĐ-UBND 29/07/2025 

QĐ v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc 

Ninh 

24 71/QĐ-UBND 29/07/2025 

QĐ v/v áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 

và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (cũ) ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ để thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (mới) 

25 908/QĐ-UBND 17/09/2025 

QĐ Phê duyệt Kế hoạch diện tích tưới, tiêu, cấp nước miễn thu giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2025 của 02 Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và 

Nam Đuống  

26 163/QĐ-UBND 27/08/2025 
QĐ ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 

27 1137/QĐ-UBND 09/10/2025 QĐ V/v cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
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28 313/QĐ-UBND 08/10/2025 

QĐ V/v quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, 

định mức xe chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bắc Ninh 

29 
59/2025/QĐ-

UBND 
03/11/2025 

QĐ v/v Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin 

đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Ninh 

30 476/QĐ-UBND 01/12/2025 QĐ v.v thành lập các Cụm, Khối thi đua tỉnh Bắc Ninh 

31 
86/2025/QĐ-

UBND 
03/12/2025 QĐ ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Ninh 

32 1597/QĐ-UBND 01/12/2025 

QĐ công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và phân loại phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cấp xã và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục do cấp tỉnh quản lý 

33 521/QĐ-UBND 17/12/2025 

(Hỏa tốc) QĐ V/v Điều chỉnh, thu hồi, bổ sung dự toán của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp địa phương theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của 

HĐND tỉnh Bắc Ninh 

34 552/QĐ-UBND 24/12/2025 
QĐ V/v phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2026 đối với doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc Ninh 

 

II.THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp  

 BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 
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STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm nghề 

nghiệp 
Các vị trí quản lý đã nắm giữ 

1 Lưu Văn Khang 14/8/1965 Kỹ sư thủy lợi 

40 năm công tác và 

21 năm làm cán bộ 

quản lý 

- PhóTrưởng Phòng NN&PTNT huyện Gia 

Bình. 

- Phó Trưởng phòng quản lý nước xây dựng 

Công trình Sở NN&PTNT. 

- Phó Giám đốc Công ty. 

- Chủ tịch Công ty. 

2 Đoàn Văn Duyến 19/8/1972 
Thạc sĩ, kỹ sư 

thủy lợi 

34 năm công tác và 

21 năm làm cán bộ 

quản lý 

- Phó trưởng phòng QLN&CTTL-Chi cục thủy 

lợi. 

- Trưởng phòng QLN&CTTL-Chi cục thủy lợi. 

- Phó chi cục trưởng chi cục thủy lợi. 

- Giám đốc Công ty. 

3 Phùng Đức Sơn 29/09/1979 Kỹ sư thủy lợi 

 23 năm công tác và 

13 năm làm cán bộ 

quản lý 

- Phó giám đốc Xí nghiệp Lương Tài 

- Phó phòng Tổ chức Hành chính 

- Trưởng phòng TCHC 

- Phó Giám đốc C.ty 
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4 Ngô Văn Khích 13/6/1966 
Kỹ sư tự động 

hóa 

39 năm công tác và 

21 làm cán bộ quản 

lý 

- Phó trưởng phòng Cơ điện 

- Trưởng phòng Cơ điện 

- Phó giám đốc Công ty 

5 Trần Đình Thông 16/5/1973 Kỹ sư thủy lợi 

33 năm công tác và 

23 làm cán bộ quản 

lý 

- Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật 

- Phó ban Quản lý dự án 

- Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn xây dựng Nam 

Đuống 

- Phó giám đốc Công ty 

6 Nguyễn Vũ Tuyên 05/4/1972 
Thạc sĩ quản lý 

xây dựng 

33 năm công tác và 

11 năm làm cán bộ 

quản lý 

- Phó phòng thi công và chế độ Ban QLDA 

- Trưởng phòng thi công và chế độ Ban QLDA 

- Trưởng phòng quản lý chất lượng công trình 

Ban QLDA 

- Trưởng phòng Hành chính kế toán Ban 

QLDA 

- Phó giám đốc Công ty 

7 Phạm Kiên Cường 15/6/1972 
Cử nhân kinh 

tế 

31 năm công tác và 

16 năm làm cán bộ 

quản lý 

- Phó trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật 

- Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính 

Kế toán. 

- Phụ trách Kế toán trưởng - Trưởng phòng Tài 

chính kế toán Công ty. 

 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp 



8 
 

 
 
 

 BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ 
Mức lương 

( Tr.đ) 
Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

 ( Tr.đ) 

Tiền thưởng, 

thu nhập 

khác  

( Tr.đ) 

1 Lưu Văn Khang Chủ tịch C. ty 17.010 6,64 204.120 25.778 

2 Đoàn văn Duyến Giám đốc C.ty 16.380 6,31 196.560 38.209 

3 Phùng Đức Sơn Phó GĐ C.ty 14.490 5,32 173.880 24.347 

4 Nguyễn Vũ Tuyên Phó GĐ C.ty 14.490 5,32 173.880 14.999 

5 Ngô văn Khích Phó GĐ C.ty 14.490 5,65 173.880 26.985 

6 Trần Đình Thông Phó GĐ C.ty 14.490 5,65 173.880 35.678 

7 Trần Quốc Tuấn Kiểm soát viên Cty 14.490 5,32 173.880 26.749 

 

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, HĐQT hoặc Chủ tịch Công ty (bảng số 4) 
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BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký ban 

hành 
Nội dung 

1.  09/QĐ-NĐ 03/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 

các gói thầu 

DA: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả trạm bơm Văn 

Thai A, huyện Lương Tài 

2.  12/QĐ-NĐ 06/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi  

Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, 

huyện Lương Tài 

3.  13/QĐ-NĐ 06/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu 

CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ 

thống năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông, kênh 

tiêu thuộc địa phận thị xã Thuận Thành 

4.  15/QĐ-NĐ 06/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB tưới Vạn Ninh - Xí nghiệp Gia Bình 

HM: Tháo, lắp toàn bộ cáp lực, điều khiển của 04 tổ máy. 

5.  16/QĐ-NĐ 06/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 
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6.  17/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Hoài Thượng - XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Tháo, lắp toàn bộ cáp lực, điều khiển của 02 tổ máy 

HTCX1200-9 động cơ 45kW 

7.  18/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Hoài Thượng- XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Bảo dưỡng 02 tổ máy bơm HTCX1200-9, động cơ 

45kW; Thay các bóng đèn chiếu sáng và nạo vét bể hút 

trạm bơm do cơn bão số 3 gây ra 

8.  19/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; TB Phú Mỹ- XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Tháo, lắp toàn bộ cáp lực, cáp tín hiệu tủ đấu nối 

trung gian 05 tổ máy bơm PL7105-885 động cơ 270kW và 

dàn máy vớt rác 

9.  20/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

10.  21/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB tưới Vạn Ninh -XN KTCTTL Gia Bình 

HM: Bảo dưỡng 04 tổ máy HTCX 2800-6, động cơ 75kW; 

nạo vét bể hút trạm bơm do bão số 3 gây ra 

11.  22/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; TB Phú Mỹ - XN KTCTTL Thuận Thành 
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12.  23/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng III - XN KTCTTL Lương Tài 

13.  25/QĐ-NĐ 07/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán thuộc 

gói thầu số 3 

DA: Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ Điều tiết 

Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu 

14.  29/QĐ-NĐ 09/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Tu sửa nhà văn phòng. 

HM: Tu sửa một số phòng làm việc nhà trung tâm. 

15.  30/QĐ-NĐ 09/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Tu sửa nhà văn phòng 

HM: Tu sửa phòng số 4,5,6 nhà trung tâm 

16.  35/QĐ-NĐ 13/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; TB Nhất Trai - XN KTCTTL Lương Tài 

17.  36/QĐ-NĐ 13/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng II - XN KTCTTL Lương Tài 

18.  37/QĐ-NĐ 14/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt E-HSMT 

GT; Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

CT; Duy tu bèo, rác, rau hữu cơ trên các tuyến sông, kênh 

tiêu thuộc địa phận thị xã Thuận Thành 

19.  38/QĐ-NĐ 14/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT; TB tưới Vạn Ninh - XN KTCTTL Gia Bình 
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20.  39/QĐ-NĐ 14/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Ấp Dừa - XN KTCTTL Lương Tài 

21.  41/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v thưởng cho người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát 

viên và người lao động trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên 

đán Ất Tỵ năm 2025. 

22.  42/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt E-HSMT 

CT; Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Bùi 

23.  43/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt E-HSMT 

CT: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ tuyến sông, kênh tiêu 

thuộc địa phận huyện Lương Tài 

24.  46/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu cho GT số 01 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Bùi. 

25.  47/QĐ-NĐ 15/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT 

cho GT số 01 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Bùi. 

26.  48/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2025 (đợt 1) 
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27.  49/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Các cống đầu kênh, cống điều tiết trên kênh cụm thủy 

nông Hương Vinh 

28.  50/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân 

dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 

29.  52/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2025 (đợt 1) 

30.  53/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán  

GT: Mua ống, mặt bích HDPE 

31.  55/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Duy tu bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Tràng Kỹ 

32.  56/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

CT: Duy tu vớt bèo, rác, trên tuyến sông Đông Côi- Đại 

Quảng Bình 

33.  57/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Điều tiết Đạo Xá trên sông Bùi ra TB Nghĩa Đạo - 

Cụm TN Nghĩa Đạo 

34.  58/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Nạo vét kênh dẫn, bể hút trạm bơm Như Quỳnh 

35.  59/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên các tuyến sông, 

kênh tiêu thuộc đại phận huyện Gia Bình 
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36.  60/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Nguyệt Đức - XN KTCTTL Thuận Thành 

37.  61/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Cầu Đo 

38.  62/QĐ-NĐ 16/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT; Mua ống, mặt bích HDPE 

39.  63/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Đông 

Côi- Đại Quảng Bình 

40.  64/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Tràng 

Kỹ 

41.  65/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên các tuyến sông, 

kênh tiêu thuộc địa phận huyện Gia Bình 

42.  66/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Nạo vét kênh dẫn, bể hút TB Như Quỳnh 

HM: Nạo vét, khơi thông dòng chày vào bể hút phục vụ 
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tưới ải vụ Xuân năm 2025, đoạn từ cầu Ngọc Quỳnh đến 

cầu đường sắt 

43.  67/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu cho GT số 01. 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên các tuyến sông, 

kênh tiêu thuộc địa phận thị xã Thuận Thành 

44.  68/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT 

cho GT số 01 

CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ 

thống năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến sông, kênh tiêu 

thuộc địa phận thị xã Thuận Thành 

45.  69/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu  

GT số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho GT số 

01  

CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ 

thống năm 2025  

HM: Duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến sông, kênh tiêu 

thuộc địa phận huyện Lương Tài 

46.  70/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu  

GT số 03: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT 

cho GT số 01 

CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ 
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thống năm 2025  

HM: Duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến sông, kênh tiêu 

thuộc địa phận huyện Lương Tài 

47.  72/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: ĐT Đạo Xá trên sông Bùi ra TB Nghĩa Đạo - Cụm TN 

Nghĩa Đạo 

HM: Tu sửa đáy cống và trụ giữa phía thượng lưu cống 

48.  73/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Phú Mỹ 

49.  74/QĐ-NĐ 17/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Phú Mỹ 

50.  75/QĐ-NĐ 21/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Kênh tưới B3A 

51.  76/QĐ-NĐ 21/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Kênh tiêu L6 

52.  77/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Mua bảo hộ lao động năm 2025 

53.  78/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

CT; Mua bảo hộ lao động năm 2025 

54.  79/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Cống tiêu tự chảy Văn Thai thuộc các hạng mục công 

trình bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 - XN KTCTTL 

Lương Tài 
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55.  80/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống xả tiêu TB Văn Thai A thuộc các hạng mục công 

trình bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 - XN KTCTTL 

Lương Tài 

56.  81/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Các TBCB huyện Gia Bình  

HM: TB Ngọc Xuyên, TB Dộc Vó, TB Cổ Cò, TB Đồng 

Lái, TB Cao Thọ, TB Bến Đò, TB Cổ Thiết 

57.  82/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tiêu L6 

58.  83/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới B3A 

59.  84/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh phía Bắc TB Nhân Thắng  

HM: Láng lại đáy, tróc vừa trát lại tường kênh 

60.  85/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Các TBCB cụm Hương Vinh - XN KTCTTL Gia Bình 

61.  86/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB Cụm Kênh Vàng, Minh Tân - Xí nghiệp 

Lương Tài 

HM: Sửa chữa máy bơm mồi 

62.  87/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới NQ9 
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HM: Xây lại các đoạn tường kênh bị đổ và tôn cao các đoạn 

tường kênh 

63.  88/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới NQ7 và G25A 

HM: Dóc trát tường và láng đáy kênh 

64.  89/QĐ-NĐ 22/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB Cụm Ngọc Quan - XN Lương Tài 

HM: Sửa chữa động cơ 

65.  90/QĐ-NĐ 23/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v Chỉ định thầu 

GT; Toàn bộ phần xây dựng 

CT; Các TBCB huyện Gia Bình - Phần thủy công 

66.  93/QĐ-NĐ 23/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT; TBCB Thụy Mão tưới - XN KTCTTL Thuận Thành 

67.  94/QĐ-NĐ 23/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu  

CT: TBCB Văn Ngoài - XN KTCTTL Lương Tài 

68.  95/QĐ-NĐ 23/01/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB cụm Thứa - XN KTCTTL Lương Tài 

69.  97/QĐ-NĐ 24/01/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB Cụm Thái Bảo - XN KTCTTL Gia Bình 

HM: Thay ống hút, ống xả, cút, cột điện 

70.  98/QĐ-NĐ 04/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2025 (đợt 2) 
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71.  99/QĐ-NĐ 04/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Thăm quan, học tập kinh nghiệm năm 2025 (đợt 2) 

72.  100/QĐ-NĐ 06/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: Phần nhà trạm, nhà quản lý thuộc Xí nghiệp KTCTTL 

Lương Tài 

73.  101/QĐ-NĐ 06/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt TK BVTC và DTCT 

CT: TB Minh Tân, Văn Dương I, II - XN KTCTTL Lương 

Tài 

HM: Thay thế các ống hút, ống xả D530, rọ rác han rỉ bục 

thủng. 

74.  102/QĐ-NĐ 07/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Phần nhà trạm, nhà quản lý thuộc XN KTCTTL Lương 

Tài 

HM; TB Văn Thai A, TB Nhất Trai, TB Minh Tân, TB Ấp 

Dừa 

75.  103/QĐ-NĐ 10/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Minh Tân, Văn Dương I, II - XN Lương Tài 

HM: Thay thế các ống hút, ống xả D350 

76.  104/QĐ-NĐ 10/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Thủy công xây đúc - XN Thuận Thành 

HM: Cụm TN Nghĩa Đạo (cơ sở 2) 
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77.  106/QĐ-NĐ 11/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT; Công trình thuỷ công xây đúc - XN KTCTTL Thuận 

Thành 

HM: Cụm TN Nghĩa Đạo  (cơ sở 2) 

78.  115/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán chi tiết 

CT: Bể hút TB Môn Quảng 

79.  117/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho GT số 4 

CT: Sửa chữa kênh tưới G34 

80.  118/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho GT số 4 

CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63 tại vị trí 

K0 + 200m 

81.  119/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho GT số 4 

CT: Sửa chữa kênh tưới TB Cẩm Xá 

82.  120/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT 

cho GT số 4. 

CT: Sửa chữa kênh tưới G34 

83.  121/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT 

cho GT số 4. 
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CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63 tại vị trí 

K0+200m 

84.  122/QĐ-NĐ 12/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT 

cho gói thầu số 4 

CT; Sửa chữa kênh tưới TB Cẩm Xá 

85.  123/QĐ-NĐ 13/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Kênh tưới B27 

HM: Xử lý sự cố đoạn kênh bị nghiêng, đổ 

86.  126/QĐ-NĐ 14/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Nhất Trai 

87.  127/QĐ-NĐ 14/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Khu vườn phía Tây Bắc từ trạm biến áp đến hạ lưu 

cống lấy nước vào bể hút TB Môn Quảng 

88.  128/QĐ-NĐ 14/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Bể hút TB Môn Quảng 

89.  133/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Khu vườn phía Tây Bắc từ trạm biến áp đến hạ lưu 

cống lấy nước vào bể hút trạm bơm Môn Quảng 

90.  134/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT: Bể hút trạm bơm Môn Quảng 

91.  137/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Nhất Trai 
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92.  138/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu 

số 4 

CT: Sửa chữa TB Ngọc Khám 

93.  139/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu 

số 4 

CT: Sửa chữa TB Nhất Trai (cục bộ) 

94.  140/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT 

cho gói thầu số 4 

CT: Sửa chữa TB Ngọc Khám 

95.  141/QĐ-NĐ 17/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7; Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT 

cho gói thầu số 4 

CT: Sửa chữa TB Nhất Trai (cục bộ) 

96.  144/QĐ-NĐ 18/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu 

số 4 

CT: Sửa chữa TB Đại Lai 1 

97.  145/QĐ-NĐ 18/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm ddinjhhj 

KQLCNT cho gói thầu số 4 

CT: TB Đại Lai 1 
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98.  146/QĐ-NĐ 19/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v hủy thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu 

số 4 

CT: TB Ngọc Khám 

99.  147/QĐ-NĐ 20/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Nạo vét kênh dẫn, bể hút TB Như Quỳnh 

100.  150/QĐ-NĐ 24/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT 

GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Sửa chữa kênh tưới TB Cẩm Xá 

101.  151/QĐ-NĐ 24/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT 

GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63 tại vị trí  

K0+200m 

102.  152/QĐ-NĐ 24/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT 

GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Sữa chữa kênh tưới G34 

103.  155/QĐ-NĐ 25/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu L6 

HM: Đắp kè chống sạt mái kênh đoạn L6-2 từ TB Nhiễm 

Dương 2 đến cầu thôn Nhiễm Dương 

104.  156/QĐ-NĐ 26/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Khu quản lý Cụm Thủy nông Hồ 

105.  158/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT; Kênh tưới G19 
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106.  159/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Cống C1, Cống B4B, sơn bảo dưỡng chống rỉ các vật 

tư, thiết bị bằng sắt thép thuộc XN KTCTTL Như Quỳnh 

107.  160/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh dẫn, cửa khẩu và bể hút TB Song Giang 

108.  161/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; TB tưới Vạn Ninh 

109.  162/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Kênh tiêu N39 

110.  163/QĐ-NĐ 27/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Kênh dẫn, cửa khẩu và bể hút TB Môn Quảng 

111.  165/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT: Cống C1, Cống B4B, sơn bảo dưỡng chống rỉ các vật 

tư, thiết bị bằng sắt thép thuộc XN KTCTTL Như Quỳnh 

112.  166/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 

các gói thầu 

CT: Các công trình phụ trợ Nhà quản lý Cụm TN Hồ 

113.  167/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT 

GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới (100%) 

CT: Sửa chữa TB Đại Lai 1 

114.  168/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt E-HSMT 

GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới (100%) 

CT; TB Ngọc Khám 
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115.  169/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt E-HSMT 

GT số 4; Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100% 

CT: Sửa chữa TB Nhất Trai (cục bộ) 

116.  170/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB huyện Lương Tài 

117.  171/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Ấp Dừa 

HM; Thay mới cánh cống bằng thép 

118.  172/QĐ-NĐ 28/02/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Ấp Dừa 

HM; Thay mới ống hút Fi350, cút 60 độ, rọ rác han rỉ, bục 

thủng 

119.  173/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu cho GT số 1 

CT; Khu quản lý cụm TN Hồ 

120.  174/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT sô 3: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT  

CT: Khu quản lý Cụm TN Hồ 

121.  175/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 2; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

CT: Các công trình phụ trợ Nhà Quản lý cụm TN Hồ 
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122.  176/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 3: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLNT  

CT: Các công trình phụ trợ Nhà quản lý cụm TN Hồ 

123.  178/QĐ-NĐ 03/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới B29 

124.  179/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Duy tu vớt bèo rác trên tuyến kênh tiêu sông Ngụ, sông 

Dăm 

125.  180/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kiên cố hóa kênh Bắc như Quỳnh đoạn từ Quốc lộ 17 

đến đường tỉnh lộ 282, huyện Gia Bình 

126.  181/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 2: Tư vấn khảo sát 

Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ QL 17 

đến đường TL282, huyện Gia Bình 

127.  182/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 3: Tư vấn lập báo cáo KTKT 

Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ QL17 

đến đường TL282, huyện Gia Bình 

128.  183/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT 

CT; Duy tu vớt bèo, rau , rác hữu cơ trên tuyến sông Ngụ 

và sông Dăm 
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129.  184/QĐ-NĐ 05/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT sô 3: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT 

CT: Duy tu bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Ngụ và 

sông Dăm 

130.  185/QĐ-NĐ 06/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của bà Vũ 

Thanh Nga - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế 

toán, kể từ ngày 01/6/2025. 

131.  186/QĐ-NĐ 10/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v tạm giao chỉ tiêu kế hoạch diện tích tưới tiêu, tiền 

sử dụng sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi và điện năng tiêu thụ 

năm 2025 

132.  187/QĐ-NĐ 07/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Thuỵ Mão (Bãi tưới) 

133.  188/QĐ-NĐ 07/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán công 

CT; Điều tiết Đạo Xá trên sông Bùi ra TB Nghĩa Đạo- cụm 

TN Nghĩa Đạo 

134.  189/QĐ-NĐ 07/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nguyệt Đức 

135.  192/QĐ-NĐ 11/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới B27 

HM: Xử lý sự cố đoạn kênh bị nghiêng, đổ 

136.  193/QĐ-NĐ 11/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Đại Bái 2 - XN KTCTTL Gia Bình 

HM: Sửa chữa máy bơm 12LTX-40 
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137.  194/QĐ-NĐ 11/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Đoan Bái - XN KTCTTL Gia Bình 

HM: Dựng lại cột điện bị đổ do bão số 3 gây ra 

138.  195/QĐ-NĐ 12/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; TBCB Ngọc Khám, Bà Khê 1- XN KTCTTL Lương 

Tài 

139.  196/QĐ-NĐ 12/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; TBCB Văn Ngoài- XN KTCTTL Lương Tài 

140.  197/QĐ-NĐ 12/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Các hạng mục công trình bị ảnh hưởng, thiệt hại do 

bão số 3- phần nhà trạm, nhà quản lý TBCB thuộc XN 

KTCTTL Lương Tài 

HM; TB Mỹ Hương 3, Cường Tráng 2, Hương Chi, Tĩnh 

Xá 2, Bà Khê 2, Đồng Lường, Đổng Lâm 1, Quảng Bố 2 

141.  198/QĐ-NĐ 13/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 - XN 

KTCTTL Thuận Thành 

142.  199/QĐ-NĐ 13/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 

XN KTCTTL Lương Tài 

143.  200/QĐ-NĐ 13/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 

XN KTCTTL Gia Bình 

144.  201/QĐ-NĐ 13/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 

XN KTCTTL Như Quỳnh 
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145.  207/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Khám sức khoẻ định kỳ của CBCNV Văn phòng Công 

ty, xí nghiệp KTCTTL Thuận Thành năm 2025 

146.  208/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Khám sức khoẻ định kỳ của CBCNV xí nghiệp 

KTCTTL Gia Bình, Lương Tài, Như Quỳnh năm 2025 

147.  209/QĐ-NĐ 14/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán gói thầu 

Gói thầu: Mua mặt bích thép 

148.  210/QĐ-NĐ 14/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán gói thầu 

GT: Mua nguyên vật liệu bảo dưỡng máy móc thiết bị quý 

II năm 2025 

149.  212/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT; Mua mặt bích thép 

150.  213/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT; Mua nguyên vật liệu bảo dưỡng máy móc thiết bị quý 

II năm 2025 

151.  214/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Khám sức khỏe định kỳ của CBCNV XN Gia Bình, 

Lương Tài, Như Quỳnh năm 2025 

152.  214/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT: Khám sức khỏe định kỳ của CBCNV XN Gia Bình, 

Lương Tài, Như Quỳnh năm 2025 
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153.  215/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

GT: Khám sức khỏe định kỳ của CBCNV Văn phòng Công 

ty, XN Thuận Thành năm 2025 

154.  215/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

GT: Khám sức khỏe định kỳ của CBCNV Văn phòng Công 

ty, XN Thuận Thành năm 2025 

155.  220/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT cho GT số 4 

CT: Sửa chữa kênh tưới B16B 

156.  221/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT cho GT số 4 

CT: Sửa chữa kênh tưới SB TB Song Liễu 

157.  223/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho GT số 4 

CT: Sửa chữa kênh tưới B16B 

158.  225/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB Song Giang, Đại Xuân - XN KTCTTL Gia 

Bình 

HM: Sửa chữa phần bơm HL290-6; bơm mồi; thay cáp hạ 

thế. 

159.  226/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB thuộc XN KTCTTL Gia Bình thuộc kế 

hoạch TBSC các công trình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão 

số 3 gây ra. 
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HM: TB Bùng Hạ, Đại Bái 2, Cổ Cò, Bến Đò, Ngăm 

Lương... 

160.  227/QĐ-NĐ 18/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các công trình thuộc XN KTCTTL Gia Bình thuộc kế 

hoạch TBSC các công trình bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão 

số 3 gây ra. 

HM: Cụm TN Hương Vinh; Đại Xuân; Thái Bảo; Cầu 

Móng; Kênh vượt cấp Tân Cương; Môn Quảng; Cầu Sải; 

Vạn Ninh (tưới); TB Bãi 2 - Gia Phú 

161.  234/QĐ-NĐ 17/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho GT số 4 

CT: Sửa chữa kênh tưới SB TB Song Liễu 

162.  237/QĐ-NĐ 19/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Minh Tân, Văn Dương I, II 

163.  245/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Sửa chữa TB Ích Phú 

164.  247/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2025 

165.  248/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSDT cho gói thầu 

số 4 

CT: Sửa chữa bể xả và kênh tưới TB Song Giang (từ K0 - 

K1+090) 
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166.  249/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSDT cho gói thầu 

số 4 

CT: Sửa chữa TB Tử Nê 

167.  250/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT, Đánh giá HSDT cho gói thầu 

số 4 

CT: Sửa chữa TB An Bình 1 

168.  251/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT cho gói 

thầu số 4 

CT: Sửa chữa TB Tử Nê 

169.  252/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT cho gói 

thầu số 4 

CT: Sửa chữa TB An Bình 1. 

170.  253/QĐ-NĐ 20/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT cho gói 

thầu số 4 

CT: Sửa chữa bể xả và kênh tưới TB Song Giang (từ K0 - 

K1 + 090) 

171.  260/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: Kênh tưới G34 
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172.  261/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết qảu chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: TB Ngọc Khám 

173.  262/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: Cống tiêu luồn qua kênh tưới B63 tại vị trí K0+200m 

174.  263/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số  5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: TB Nhất Trai (cục bộ) 

175.  264/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: TB Đại Lai 1 

176.  265/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT; Kênh tưới TB Cẩm Xá 

177.  266/QĐ-NĐ 21/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2025 

178.  267/QĐ-NĐ 24/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thăm quan, nghỉ 

mát cho CBCNV lao động năm 2025 

179.  269/QĐ-NĐ 24/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 8: Thí nghiệm nén tĩnh cọc 

CT: Sửa chữa cống tiêu luồn qua kênh tưới B63 tại vị trí 

K0+200m 
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180.  280/QĐ-NĐ 24/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc công nhân năm 

2025 

181.  281/QĐ-NĐ 24/03/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT; Thăm quan, nghỉ mát cho CBCNVLĐ năm 2025 

182.  288/QĐ-NĐ 25/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 2: Tư vấn lập HSMT và Đánh giá HSDT cho gói 

thầu số 1 Cung cấp dịch vụ tổ chức thăm quan, du lịch năm 

2025 

183.  289/QĐ-NĐ 25/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc công nhân năm 

2025 

184.  290/QĐ-NĐ 26/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu tư vấn công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 

Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, 

huyện Lương Tài 

185.  292/QĐ-NĐ 27/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 2: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công 

Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, 

huyện Lương Tài 

186.  293/QĐ-NĐ 27/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 4: Thí nghiệm nén tĩnh cọc 

Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, 

huyện Lương Tài 
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187.  294/QĐ-NĐ 27/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Thẩm tra thiết kế, dự toán cho GT số 2 

Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, 

huyện Lương Tài 

188.  295/QĐ-NĐ 27/03/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Thẩm định giá 

Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, 

huyện Lương Tài 

189.  305/QĐ-NĐ 01/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB huyện Gia Bình - Phần thủy công 

HM: TB Ngọc Xuyên, Dộc Vó, Cổ Cò, Đồng Lái, Cao Thọ, 

Bến Đò, Cổ Thiết 

190.  310/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: TB An Bình 1 

191.  311/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: Kênh tưới SB TB Song Liễu 

192.  312/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT; Kênh tưới B16B 

193.  313/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: Sửa chữa TB Tử Nê 
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194.  314/QĐ-NĐ 03/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5; Tư vấn giám sát cho gói thầu số 4 

CT: Sửa chữa bể xả và kênh tưới TB Song Giang (từ K0-

K1+090) 

195.  319/QĐ-NĐ 10/04/2025 Lưu Văn Khang 
Quyết định phê duyệt danh mục và giao khảo sát, thiết kế 

lập dự toán công trình tu bổ sửa chữa quý II năm 2025 

196.  320/QĐ-NĐ 10/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Phú Mỹ 

HM: Nạo vét kênh dẫn bể hút 

197.  321/QĐ-NĐ 10/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Cầu Đo 

HM:Thay mới cánh cống 

198.  322/QĐ-NĐ 10/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới B3A 

HM: Xử lý sự cố đổ, nghiêng tường kênh 

199.  323/QĐ-NĐ 11/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: TB Nhất Trai 

200.  324/QĐ-NĐ 14/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100% 

CT; TB Tử Nê 

201.  325/QĐ-NĐ 14/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT số 4; Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100% 

CT; TB An Bình 1 
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202.  326/QĐ-NĐ 14/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các cống đầu kênh, cống ĐT trên kênh Cụm TN 

Hương Vinh 

HM: Cống ĐT Ngăm Lương số 1; cống cuối kênh N1 

203.  330/QĐ-NĐ 17/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và người 

lao động trong Công ty nhân ngày Quốc tế lao động 

01.5.2025 

204.  331/QĐ-NĐ 18/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: ĐTXD trụ sở Cụm TN Hồ, huyện Thuận Thành 

205.  333/QĐ-NĐ 22/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Xi phông Xuân Lai 

HM: Nạo vét trong lòng xi phông Xuân Lai và xi phông 

Xuân Lai 2 

206.  334/QĐ-NĐ 23/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Kênh Vàng II- XN KTCTTL Lương Tài 

207.  335/QĐ-NĐ 23/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Văn Thai - XN KTCTTL Lương Tài 

208.  336/QĐ-NĐ 22/04/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu quản lý TB Nghi An mới; Khu đầu mối TB Nghi 

Khúc 

209.  337/QĐ-NĐ 22/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nghĩa Đạo, kênh tưới G16 

210.  338/QĐ-NĐ 22/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Công trình thủy công xây đúc - XN Thuận Thành 
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211.  339/QĐ-NĐ 23/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nhất Trai 

212.  340/QĐ-NĐ 24/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT; TB Văn Thai- XN KTCTTL Lương Tài 

213.  341/QĐ-NĐ 24/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT; TB Kênh Vàng II - XN KTCTTL Lương Tài 

214.  343/QĐ-NĐ 29/04/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; TBCB Huề Đông 1- XN KTCTTL Gia Bình 

215.  374/QĐ-NĐ 06/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Sông Dâu - Lang Tài - Cụm TN Quán Tranh 

HM: Đắp đập giữ nước thượng lưu để tạo nguồn cho các 

TB 

216.  375/QĐ-NĐ 06/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB tạm Đông Cốc và sông Dâu - Đình Dù - Cụm TN 

Đại Tự 

HM: Lắp đặt gioăng làm kín nước cánh cống 

217.  376/QĐ-NĐ 07/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong 

phong trào thi đua "Chiến dịch tưới ải và sản xuất vụ Xuân 

năm 2025" 

218.  377/QĐ-NĐ 07/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, thiết bị nâng hạ, tiếp 

địa 
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219.  380/QĐ-NĐ 08/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công 

CT: Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, thiết bị nâng hạ, tiếp 

địa 

220.  381/QĐ-NĐ 13/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các hạng mục công trình bị ảnh hưởng, thiệt hại do 

bão số 3 (phần nhà trạm, nhà quản lý thuộc XN L.Tài) 

HM: TB Văn Thai A, Nhất Trai, Ấp Dừa 

221.  382/QĐ-NĐ 15/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu vườn phía Tây Bắc từ trạm biến áp đến hạ lưu 

cống lấy nước vào bể hút TB Môn Quảng 

HM: Làm tường rào bảo vệ, làm điều tiết kênh và láng đáy 

kênh 

222.  383/QĐ-NĐ 15/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới B29 

HM: Xử lý sự cố đột xuất kênh tưới B29 bị đổ tại vị trí 

K0+400-K0+145m 

223.  384/QĐ-NĐ 15/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Bể hút TB Môn Quảng  

HM: Tu sửa mái lát đá bể hút 

224.  385/QĐ-NĐ 15/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB tạm Đông Cốc - XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Lắp đặt thay thế 01 tổ máy bơm HL 1400-5 động cơ 

33kW 
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225.  386/QĐ-NĐ 20/05/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt Quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi 

226.  387/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chuyển sinh hoạt Đảng của đồng chí Phạm Kiên 

Cường đến nhận công tác tại Chi bộ Tài chính Kế toán kể 

từ ngày 02/6/2025 

227.  390/QĐ-NĐ 22/05/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Dọc Vó- XN KTCTTL Gia Bình 

228.  393/QĐ-NĐ 23/05/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao phụ trách công việc Kế toán trưởng cho Ông 

Phạm Kiên Cường, kể từ 01/06/2025 

229.  394/QĐ-NĐ 23/05/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; TB Nghi Khúc 

230.  395/QĐ-NĐ 23/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Ngọc Xuyên, Gia Phú, Nhân Thắng, Vạn Ninh 

(tưới, tiêu), Xuân Lai, Môn Quảng 

231.  396/QĐ-NĐ 23/05/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT; TB Nghi Khúc 

232.  399/QĐ-NĐ 26/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: TB Ngọc Xuyên, Gia Phú, Nhân Thắng, Vạn Ninh 

(tưới, tiêu), Xuân Lai, Môn Quảng. 

HM: Thay ống hút, van xả, sơn lại ống hút, sửa chữa tủ 

điều khiển. 

233.  400/QĐ-NĐ 26/05/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 8: Thí nghiệm nén tĩnh cọc 
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Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ QL 17 

đến đường TL 282, huyện Gia Bình 

234.  401/QĐ-NĐ 26/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 7: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT 

cho GT số 4 

Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ QL 17 

đến đường TL 282, huyện Gia Bình 

235.  402/QĐ-NĐ 26/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho GT số 4 

Dự án: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ QL 17 

đến đường TL 282, huyện Gia Bình 

236.  405/QĐ-NĐ 18/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v điều chỉnh giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực 

hiện quản lý dự án 

Dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố lún, nứt bể xả TB Văn Thai A, 

huyện Lương Tài 

237.  406/QĐ-NĐ 28/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: TB Đại Đồng Thành 

HM: Sửa chữa phần bơm HL2800-9.7 máy số 1 

238.  407/QĐ-NĐ 28/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt và giao thiết kế, lập dự toán các danh 

mục vật tư phòng chống lụt bão năm 2025 cho các cống 

dưới đê 

239.  408/QĐ-NĐ 28/05/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Văn Thai- XN KTCTTL Lương Tài 
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240.  409/QĐ-NĐ 28/05/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng II- XN KTCTTL Lương Tài 

241.  410/QĐ-NĐ 29/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Đại Đồng Thành 

HM: Sửa chữa phần bơm HL 2800-9.7 máy số 1 

242.  411/QĐ-NĐ 29/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Ấp Dừa, Văn Dương I, II, Minh Tân 

HM: Sửa chữa MĐM, thay ống xả 

243.  412/QĐ-NĐ 29/05/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn thành 

GT số 1: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi 

CT: Lập quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do 

Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống khai thác 

244.  422/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 9: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói thầu 

số 7 

DA; Kiên cố hoá kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ Điều tiết 

Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu 

245.  423/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 10; Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định 

KQLCNT cho gói thầu số 7 

DA; Kiên cố hoá kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ Điều tiết 

Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu 



43 
 

 
 
 

246.  424/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 11: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho gói 

thầu số 8 

DA; Kiên cố hoá kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ Điều tiết 

Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu 

247.  425/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 12: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định 

KQLCNT cho gói thầu số 8 

DA; Kiên cố hoá kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ ĐIều tiết 

Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu 

248.  426/QĐ-NĐ 02/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TBCB Liễu Lâm, Bến Long, Lê Xá - XN Thuận Thành 

HM: Sửa chữa tổ máy bơm HL980-9, HL 700-7 

249.  427/QĐ-NĐ 03/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: Kênh tiêu M1 và cống Ngủm trên kênh M1 

250.  430/QĐ-NĐ 04/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT; TBCB Tỳ Điện, Tam Sơn- XN KTCTTL Lương Tài 

251.  431/QĐ-NĐ 05/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh tiêu M1 và cống Ngủm trên kênh M1 

252.  432/QĐ-NĐ 05/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: Các TBCB huyện Lương Tài 

HM: Phần cơ điện 
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253.  434/QĐ-NĐ 05/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Các TBCB huyện Lương Tài 

HM: Phần cơ điện 

254.  438/QĐ-NĐ 05/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống C1, Cống B4B, sơn bảo dưỡng chống rỉ các vật 

tư, thiết bị bằng sắt thép thuộc Xí nghiệp KTCTTL Như 

Quỳnh 

255.  439/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Môn Quảng 

HM: Thau gioăng củ tỏi, nẹp cánh cống lấy nước và0 bể 

hút và cống xả tưới 

256.  444/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Kênh tưới G19 

257.  445/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT; TB Nghĩa Đạo và kênh tưới G kênh 

258.  446/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Xi phông Giao Tất và Cổ Giang trên kênh Bắc Như 

Quỳnh 

259.  453/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Xi phông Giao Tất và Cổ Giang trên kênh Bắc Như 

Quỳnh 

260.  454/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu 

CT: TB Kênh Vàng II 
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261.  455/QĐ-NĐ 06/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu 

CT: TB Văn Thai 

262.  457/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT; Cống T1, T2, cống điều tiết Thọ Ninh, cống Cửa Sỹ 

263.  459/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng II 

264.  460/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT; TB Văn Thai 

265.  461/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu 

CT: TB Phú Mỹ, Nghĩa Đạo, Cầu Đo, Hoài Thượng, Sông 

Khoai, Đại Tự 

266.  462/QĐ-NĐ 09/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: TB Kênh Vàng I 

267.  464/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu 

CT: Các TBCB huyện Thuận Thành 

HM: TBCB 773, Thụy Mão, Đại Mão, Đại Mão 1, Nhiễm 

Dương 2, Nghi An 1. 

268.  465/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT số 5: Tư vấn giám sát cho GT số 4 

Dự án: Kiên cố hoá kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ QL17 

đến đường TL282, huyện Gia Bình 
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269.  466/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng I 

HM: Thay mới ống hút, ống xả, bóng đèn 

270.  467/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Các TBCB huyện Thuận Thành 

HM: TBCB 773, Thụy Mão, Đại Mão, Đại Mão 1, Nhiễm 

Dương 2, Nghi An 1. 

271.  468/QĐ-NĐ 10/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Phú Mỹ, Nghĩa Đạo, Cầu Đo, Hoài Thượng, Sông 

Khoai, Đại Tự 

HM: Thay mới role bảo vệ, ống hút, đèn chiếu sáng, tụ bù 

272.  469/QĐ-NĐ 11/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: Các kênh cấp 2  

HM: Kênh B6, B8 

273.  473/QĐ-NĐ 11/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Cống trên kênh tiêu TB Sông Khoai; Cống tiêu ra sông 

Đông Côi Đại Quảng Bình, cuối kênh tiêu Chuôm Đống 

274.  474/QĐ-NĐ 11/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Các kênh cấp 2 

HM: Kênh B6, B8 

275.  477/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu 

CT: Kênh tiêu N39, kênh TB Nhân Thắng, kênh tiêu N45 
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276.  479/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Song Giang 

277.  480/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Cống ĐT Đình Đông trên kênh dẫn vào bể hút TB 

Song Giang; Cống ĐT Đình Nghiêm; Kênh tưới S3. 

278.  481/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Kênh tiêu N39, kênh TB Nhân Thắng, kênh tiêu N45 

279.  483/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 

các gói thầu 

CT; Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025 

280.  484/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới NQ9, G25A, dàn ngăn bèo thượng, hạ lưu 

cống số 1, trước cửa cống số 2 Ngọc Quan 

281.  485/QĐ-NĐ 12/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025 

HM: Làm mới văng phụ, thay mới dàn van, cánh cống, 

MĐM 

282.  488/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Khu quản lý cụm thuỷ nông Hồ 

283.  489/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; Các công trình phụ trợ nhà quản lý cụm TN Hồ 

284.  490/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; TB Gia Phú 
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285.  491/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT; Các cống đầu kênh, cống điều tiết trên kênh Bắc cụm 

TN Hương Vinh, Cống ĐT trên sông Đoàn (cuối kênh), 

Cống điều tiết cuối kênh N9 

286.  492/QĐ-NĐ 13/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: TB Gia Phú 

287.  495/QĐ-NĐ 16/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Đại Đồng Thành 

288.  497/QĐ-NĐ 16/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Đại Đồng Thành 

289.  501/QĐ-NĐ 20/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao dự toán chi sửa chữa các công trình tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi 

290.  503/QĐ-NĐ 23/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Xi phông Giao Tất và Cổ Giang trên kênh Bắc Như 

Quỳnh 

291.  506/QĐ-NĐ 24/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt lựa chọn nhà thầu  

GT: Mua dầu, mỡ bảo dưỡng máy móc, thiết bị Quý III 

năm 2025 

292.  507/QĐ-NĐ 24/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Mua dầu mỡ bảo dưỡng máy móc, thiết bị Quý III năm 

2025 

293.  508/QĐ-NĐ 24/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Ấp Dừa, Văn Dương I, II, Minh Tân 
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294.  509/QĐ-NĐ 24/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TBCB Đồng Khởi 1 - XN KTCTTL Lương Tài 

295.  511/QĐ-NĐ 25/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

CT; Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025 

296.  512/QĐ-NĐ 25/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Các vật tư dự phòng chống lụt bão năm 2025 

297.  513/QĐ-NĐ 26/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt lựa chọn nhà thầu 

CT; Trạm bơm Hoài Thượng 

298.  514/QĐ-NĐ 27/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT; Kênh tưới B27 

299.  515/QĐ-NĐ 27/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT; TB Hoài Thượng 

300.  516/QĐ-NĐ 27/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Tỳ Điện, Tam Sơn- XN KTCTTL Lương Tài 

301.  517/QĐ-NĐ 27/06/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT; TBCB huyện Lương Tài 

HM; Phần cơ điện 

302.  519/QĐ-NĐ 30/06/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v Giao việc thi công xây lắp 

CT: Xi phông N41 

303.  520/QĐ-NĐ 30/6/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định gói thầu 

CT: Thuê dịch vụ quan trắc tự động mực nước phục vụ 

công tác điều hành hệ thống thủy lợi Nam Đuống 



50 
 

 
 
 

304.  547/QĐ-NĐ 01/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình tu bổ sửa chữa 

thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quý III năm 

2025 

305.  551/QĐ-NĐ 02/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Tập huấn công tác phòng chống lụt bão, úng năm 2025 

306.  552/QĐ-NĐ 02/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Tập huấn công tác phòng chống lụt bão, úng năm 2025 

307.  560/QĐ-NĐ 04/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao khảo sát, lập đồ án, dự toán các danh mục 

công trình TBSC thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi quý III năm 2025 

308.  564/QĐ-NĐ 07/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ quản lý Công 

ty năm 2024 

309.  565/QĐ-NĐ 07/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT số 4: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ QL17 đến 

đường TL 282, huyện Gia Bình 

310.  566/QĐ-NĐ 08/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v điều chỉnh, bổ sung giao nhiệm vụ quản lý, điều 

phối thực hiện quản lý dự án đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 của Công ty Nam Đuống.  

311.  573/QĐ-NĐ 14/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi thưởng cho 

người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên và người lao 

động năm 2024. 

312.  576/QĐ-NĐ 15/7/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 
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CT: Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, thiết bị nâng hạ, tiếp 

địa. 

313.  586/QĐ-NĐ 17/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

314.  587/QĐ-NĐ 17/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

315.  591/QĐ-NĐ 18/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Nhất Trai 

316.  592/QĐ-NĐ 18/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025 XN 

KTCTTL Gia Bình 

317.  593/QĐ-NĐ 18/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Khu đầu mối TB Phú Mỹ 

318.  594/QĐ-NĐ 18/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Khu đầu mối TB Phú Mỹ 

319.  599/QĐ-NĐ 22/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Văn Thai 

320.  600/QĐ-NĐ 22/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng II 
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321.  604/QĐ- NĐ  23/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương 

binh liệt sỹ  

322.  617/QĐ-NĐ 25/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB tưới Vạn Ninh 

323.  622/QĐ-NĐ 28/7/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

GT số 7: Toàn bộ phần xây dựng và TB mới 100% 

Dự án: Kiên cố hóa kênh Giữa NQ đoạn từ ĐT Quán Tranh 

đến XN Tam Thiên Mẫu. 

324.  630/QĐ-NĐ 29/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các vật tư dự phòng chống lụt bão năm 2025 

325.  640/QĐ-NĐ 31/7/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng I 

326 644/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Như Quỳnh cũ 

327 645/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu  

CT: TB Như Quỳnh cũ 

328 646/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Nhân Thắng, Giang Sơn 

329 647/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công 

CT: TB Nhân Thắng, Giang Sơn 

330 648/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Sông Khoai- Kênh G9B 
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331 649/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Khu văn phòng XN KTCTTL Thuận Thành 

332 650/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Khu văn phòng XN KTCTTL Thuận Thành 

333 651/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Sông Khoai- Kênh G9B 

334 652/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TBCB Dọc Vó - XN Gia Bình 

HM: Sửa chữa phần bơm 

335 653/QĐ-NĐ 01/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Song Liễu, Mão Điền, Hoài Thượng 

HM: Thay mới ống hút, tụ bù 

336 654/QĐ-NĐ 04/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Kênh Vàng II 

337 655/QĐ-NĐ 04/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng II 

338 657/QĐ-NĐ 04/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh Nam Kênh Vàng, kênh tưới B66, TB Kênh Vàng 

III 

339 661/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh Nam Kênh Vàng, kênh tưới B66, TB Kênh Vàng 

III 

HM: Thay mới cánh cống 
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340 663/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Sông Dâu 

HM: Nạo vét lòng sông đoạn từ xi phông chữ T đến cầu 

Dâu và đoạn từ cầu sắt thôn Ngọc Tỉnh đến TB Song Liễu 

341 664/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Sông Dâu 

HM: Nạo vét lòng sông đoạn từ xi phông chữ T đến cầu 

Dâu và đoạn từ cầu sắt thôn Ngọc Tỉnh đến TB Song Liễu 

342 665/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nghĩa Đạo và kênh tưới G kênh 

343 666/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các kênh cấp 2 

HM: Kênh B6, Kênh B8; Tôn cao bờ kênh các vị trí bị tràn 

344 667/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KQLCNT 

GT số 8: TVGS thi công và lắp đặt thiết bị GT số 7 

Dự án: Kiên cố hoá kênh Giữa NQ đoạn từ ĐT Quán Tranh 

đến XN Tam Thiên Mẫu 

345 668/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Phú Mỹ 

HM: Thay mới bộ mass 711 tủ điều khiển 

346 669/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 

Quyết định: QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Phú Mỹ 

HM: Thay mới bộ mass 711 tủ điều khiển 
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347 670/QĐ-NĐ 05/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng II, III 

HM: Thay mới ống xả 

348 671/QĐ-NĐ 06/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TBCB Đồng Đất, Vàng Thôn, Trung Thành 2, Nhân 

Thắng 1, Cầu Đào 

349 672/QĐ-NĐ 06/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: TBCB Đồng Đất, Vàng Thôn, Trung Thành 2, Nhân 

Thắng 1, Cầu Đào 

350 677/QĐ-NĐ 07/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Kênh tiêu L6 

HM: Nạo vét kênh tiêu L6 đoạn 1 từ cầu Ông Soạn đến 2 

kênh 3 bờ 

351 678/QĐ-NĐ 08/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tiêu L6 

HM: Nạo vét kênh tiêu L6 

352 679/QĐ-NĐ 08/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Nhất Trai 

353 680/QĐ-NĐ 08/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nhất Trai 

354 681/QĐ-NĐ 08/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công lắp 

CT: TB Ngọc Quan 
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355 682/QĐ-NĐ 08/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: TB Cầu Đo, kênh tưới TB Nghĩa Đạo 

356 683/QĐ-NĐ 08/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Kênh dẫn và bể hút TB Đại Đồng Thành 

357 684/QĐ-NĐ 08/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Cầu Đo, kênh tưới TB Nghĩa Đạo 

358 685/QĐ-NĐ 08/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh dẫn và bể hút TB Đại Đồng Thành 

359 686/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống ĐT Ngụ 

HM: Làm mới dàn công tác 

360 689/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v thưởng nhân kỷ niệm 80 năm ngày lễ Quốc Khánh 

02/9/2025 

361 690/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Dàn ngăn bèo trên sông Đồng Khởi, cầu Chợ Đò, TB 

Kênh Vàng II 

HM: Làm mới dàn ngăn bèo 

362 691/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

 QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp kênh tưới đoạn I Ngọc Quan từ K0-

K1+200 
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363 692/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp hệ thống vớt rác TB Kênh Vàng II 

364 693/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Thay mới hệ thống cáp điện TB Phú Mỹ và mua vật tư 

dự phòng các TB chìm đầu mối 

365 694/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp Văn phòng XN Lương Tài 

366 695/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp 09 TBCB  

367 696/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp các TB Cổ Cò, Trung Thành 2 

368 697/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp các TB Thuỵ Mão, Liễu Lâm, Thư 

Đôi, Bình Cầu 

369 698/QĐ-NĐ 11/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các 

gói thầu 

CT: Cải tạo, nâng cấp, xây mới mái kênh dẫn bể hút TB 

Phú Mỹ 
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370 701/QĐ-NĐ 12/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TBCB Tam Sơn, Lạng Khê 2 - XN Lương Tài 

HM: Sửa chữa động cơ 

371 702/QĐ-NĐ 12/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Ngọc Xuyên, Gia Phú, Nhân Thắng, Vạn Ninh, 

Xuân Lai, Môn Quảng 

372 703/QĐ-NĐ 12/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới B27 

HM: TBSC đoạn kênh B27 

373 704/QĐ-NĐ 12/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh tiêu S5b 

374 705/QĐ-NĐ 12/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT; Kênh tiêu S5b 

375 715/QĐ-NĐ 14/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: TB Sông Khoai 

HM: Làm hàng rào dây thép gai 

376 716/QĐ-NĐ 14/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói 

thầu 

CT: Kênh Bắc Như Quỳnh 

HM: Sửa chữa mái đá hạ lưu cống ĐT Á Lữ trên kênh Bắc 

377 717/QĐ-NĐ 14/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh Bắc Như Quỳnh 

HM: Sửa chữa mái đá hạ lưu cống ĐT Á Lữ trên kênh Bắc 
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378 718/QĐ-NĐ 14/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Sông Khoai 

HM: Làm hàng rào dây thép gai 

379 720/QĐ-NĐ 15/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Đất dự phòng tại các cống qua đê để chống úng, bão, 

lụt năm 2025 

HM: Đất dự phòng tại các cống qua đê tại TB Kenh Vàng 

II, Nhất Trai, Văn Thai 

380 721/QĐ-NĐ 15/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: TBCB Hữu Ái - XN KTCTTL Gia Bình 

HM: Điều chuyển tổ máy bơm và động cơ 

381 722/QĐ-NĐ 15/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Cống C1, Cống 6 

HM: Làm lưới chắn rác 

382 723/QĐ-NĐ 15/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT; Khu quản lý cụm thuỷ nông Keo 

HM; Thay cửa sổ, làm hàng rào, sơn cổng 

383 724/QĐ-NĐ 15/08/2025 Lưu Văn Khang 

Quyết định: QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Cống điều tiết Bắc và Giữa 

HM: Sửa chữa máy đóng mở và cánh công 

384 725/QĐ-NĐ 18/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Văn Thai  

HM: Sửa chữa phần bơm tổ máy số 1 



60 
 

 
 
 

385 726/QĐ-NĐ 18/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Văn Thai 

HM: Sửa chữa phần bơm tổ máy số 1 

386 742/QĐ-NĐ 25/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu tư vấn lập đồ án thiết kế và dự toán 

CT: TB Sông Khoai 

HM; Thay mới tổ máy bơm số 1 và 2 

387 745/QĐ-NĐ 22/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh tiêu Ngọc Quỳnh 

HM: Xử lý gia cố các vị trí xung yếu 

388 746/QĐ-NĐ 22/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Văn phòng XN KTCTTL Như Quỳnh và cụm TN 

Ngọc Quỳnh 

HM: Văn phòng XN KTCTTL Như Quỳnh và cụm TN 

Ngọc Quỳnh 

389 749/QĐ-NĐ 25/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Khu văn phòng XN KTCTTL Thuận Thành và khu văn 

phòng công ty 

HM: Làm mái chống nắng trên sân thượng, ... 

390 750/QĐ-NĐ 25/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Khu văn phòng XN KTCTTL Thuận Thành và khu văn 

phòng công ty 

HM: Làm mái chống nắng trên sân thượng, ... 
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391 751/QĐ-NĐ 25/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Khu quản lý TB Nguyệt Đức, kênh tưới G9c, cống tiêu 

L6-1 

392 752/QĐ-NĐ 25/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Văn phòng XN KTCTTL Như Quỳnh và cụm thuỷ 

nông Ngọc Quỳnh 

393 753/QĐ-NĐ 25/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Kênh tiêu Ngọc Quỳnh 

394 754/QĐ-NĐ 25/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nhất Trai 

HM: Khớp nối cống xả TB Nhất Trai 

395 755/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Nghi Khúc - XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Sự cố đột xuất tủ tổng điều khiển 

396 756/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nghi Khúc - XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Sự cố đột xuất tủ điều khiển  

397 763/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Ấp Dừa 

HM: Xử lý thấm trần nhà máy, thay cửa sổ, thay bóng điện, 

sơn cánh cống 

398 764/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT:  Kênh tiêu N39, kênh TB Nhân Thắng, Kênh tiêu N45 
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399 765/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Gia Phú 

HM: Thay cánh cống, lắp đặt MĐM, dàn van, ty van cánh 

cống trên kênh dẫn tưới TB 

400 766/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Môn Quảng 

HM: Thay gioăng củ tỏi, nẹp cánh cống 

401 767/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các cống đầu kênh, cống điều tiết trên kênh Bắc cụm 

thuỷ nông Hương Vinh, cống ĐT trên sông Đoàn (cuối 

kênh), cống điều tiết cuối kênh N9 

402 768/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Khu quản lý cụm thuỷ nông Hương Vinh 

403 769/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh tiêu N29 

404 770/QĐ-NĐ 26/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Khu quản lý trạm bơm Nhân Thắng 

405 779/QĐ-NĐ 27/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Kênh tiêu N29 

HM: Tôn cao bờ tả đoạn từ Đồng Cỏ- Gốc Sòi 

406 780/QĐ-NĐ 27/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nhân Thắng, Giang Sơn 

HM: Sửa chữa động cơ, sơn ống hút, ống xả, thay tụ bù 
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407 781/QĐ-NĐ 27/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Khu quản lý cụm thuỷ nông Hương Vinh 

408 782/QĐ-NĐ 27/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Khu quản lý TB Nhân Thắng 

409 783/QĐ-NĐ 27/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Nhất Trai 

HM: Xử lý sự cố dột nước qua khe lún, khe nứt, sơn cánh 

cống 

410 788/QĐ-NĐ 28/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống điều tiết Đình Đông trên kênh dẫn vào bể hút TB 

Song Giang, cống điều tiết Đình Nghiêm, kênh tưới S3 

411 789/QĐ-NĐ 28/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Song Giang 

412 792/QĐ-NĐ 28/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh tiêu chính TB Ngọc Quan 

413 793/QĐ-NĐ 28/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nhất Trai 

414 796/QĐ-NĐ 28/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Sông Khoai- XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Thay mới tổ máy bơm HTĐ 2400-3.5 động cơ 37kW 

số 1 và số 2 
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415 797/QĐ-NĐ 28/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Sông Khoai- XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Thay mới tổ máy bơm HTĐ 2400-3.5 động cơ 37kW 

số 1 và 2 

416 799/QĐ-NĐ 28/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v bổ nhiệm lại cán bộ - ông Đoàn Văn Duyến tiếp tục 

giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/9/2025 

417 801/QĐ-NĐ 29/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025 

HM: Mua đất và bao tải dự phòng 

418 802/QĐ-NĐ 29/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025 

HM: Mua đất dự trù vật tư PCLB XN Thuận Thành 

419 803/QĐ-NĐ 29/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Xi phông Lạc Thổ, xi phông Thuỵ Mão 

HM: Nạo vét bùn đất trong xi phông 

420 804/QĐ-NĐ 29/08/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Đại Đồng Thành 

HM: Sửa chữa vị trí xuống cấp của mái kênh xả tiêu, các vị 

trí xói bể tiêu năng, sơn chống rỉ cánh cống 

421 805/QĐ-NĐ 29/08/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Trừng Xá 1 - XN Lương Tài 

422 814/QĐ-NĐ 03/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu tư vấn lập đồ án thiết kế và dự toán 

chi tiết 

CT: TB Giang Sơn- XN KTCTTL Gia Bình 
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HM: Thay mới tổ máy bơm 12LTX-40 động cơ 33kW số 

1,4,6 

423 815/QĐ-NĐ 03/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh tưới đoạn II Ngọc Quan 

HM: Xử lý dò nước và tôn cao bờ tại các vị trí xung yếu 

424 816/QĐ-NĐ 03/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới đoạn II Ngọc Quan  

HM: Xử lý dò nước và tôn cao bờ trái tại các vị trí xung 

yếu 

425 817/QĐ-NĐ 03/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Văn Thai A 

HM: Làm dàn ngăn bèo trên kênh dẫn 

426 818/QĐ-NĐ 04/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Dọc Vó - XN KTCTTL Gia Bình 

HM: Sửa chữa phần bơm HTĐ 2400-3.5 động cơ 37kW 

427 819/QĐ-NĐ 04/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB bãi 2 Gia Phú, Kênh dẫn phù sa Môn Quảng, kênh 

tưới Môn Quảng- Giang Sơn, kênh tiêu TB Giang Sơn 

428 820/QĐ-NĐ 04/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Tam Sơn, Lạng Khê 2- XN KTCTTL Lương 

Tài 

429 826/QĐ-NĐ 05/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 
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CT: TB Bãi 2 Gia Phú; kênh dẫn phù sa Môn Quảng; kênh 

tưới Môn Quảng - Giang Sơn; kênh tiêu TB Giang Sơn 

430 827/QĐ-NĐ 05/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh tiêu N19 

HM: Nạo vét kênh 

431 828/QĐ-NĐ 05/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Kênh tiêu N19 

432 831a/QĐ-NĐ 10/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Đại Đồng Thành, Nghi Khúc 

433 832a/QĐ-NĐ 10/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Đại Đồng Thành, TB Nghi Khúc 

434 832/QĐ-NĐ 08/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao dự toán chi sửa chữa các công trình tài sản kết 

cấu hạ tầng thuỷ lợi (lần 4) 

435 854/QĐ-NĐ 11/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt E-HSMT 

GT số 2:Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100% 

CT: Cải tạo, nâng cấp các TBCB: Đồng Đông, Lê Xá, Yên 

Nho, Đông Côi, Đội 2 TX Thuận Thành và Quỳnh Bội 2, 

Đại Bái 2, Thọ Ninh 1, Bến ĐÒ huyện Gia Bình 

436 859/QĐ-NĐ 11/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Giang Sơn - XN KTCTTL Gia Bình 

HM: Thay mới tổ máy bơm 12LTX-40, động cơ 33kW số 

1,4,6 
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437 860/QĐ-NĐ 11/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Thay mới tổ máy bơm 12LTX-40, động cơ 33kW số 

1,4,6 

438 861/QĐ-NĐ 12/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống trên kênh tiêu TB Sông Khoai, cống tiêu ra sông 

Đông Côi - Đại Quảng Bình cuối kênh tiêu Chuôm Đống 

439 862/QĐ-NĐ 12/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu S7 

HM: Nạo vét, vớt bèo tuyến kênh đoạn từ TB Doãn 

Thượng đến TB Liễu Lâm 

440 863/QĐ-NĐ 15/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Sông Tuần La- Chợ Đò 

441 864/QĐ-NĐ 15/09/2025 Lưu Văn Khang 
Quyết định: QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Như Quỳnh 

442 865/QĐ-NĐ 15/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: TB Như Quỳnh 

443 869/QĐ-NĐ 15/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB tưới Vạn Ninh 

444 870/QĐ-NĐ 15/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh dẫn bể hút TB Xuân Lai 

HM: Nạo vét kênh dẫn đoạn từ K+929 đến bể hút 
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445 873/QĐ-NĐ 15/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh tiêu Sông Khoai 

HM: Xây lại cống ĐT Đồng Ma 

446 874/QĐ-NĐ 15/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tiêu Sông Khoai 

HM: Xây lại cống ĐT Đồng Ma 

447 875/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ  v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Các TBCB XN KTCTTL Thuận Thành 

HM: Phần cơ điện 

448 876/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Cống ĐT trên sông Đoàn 

449 877/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Sông Cầu Tu 

450 878/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Sông Cầu Tu 

451 879/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Cống điều tiết trên sông Đoàn 

452 880/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TBCB Mỹ Hương 1 - XN KTCTTL Lương Tài 

HM: Sửa chữa phần bơm tổ máy số 2 HTĐ 2400-3,5, động 

cơ 37kW 
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453 881/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v  chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới NQ3, NQ9 

454 882/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng II -XN KTCTTL Lương Tài 

455 883/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TBCB Mỹ Hương 1- XN KTCTTL Lương Tài 

HM: Sửa chữa phần bơm tổ máy số 2 HTĐ 2400-3.5 động 

cơ 37kW 

456 884/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Phú Dư 1, Đông Hương, Mỹ Hương 2, Trình 

Khê, Thanh Khê- XN KTCTTL Lương Tài 

457 885/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Bùi, Đỗ Xá, Lạng Khê 1, Văn Ngoài 2, Tĩnh Xá 

3, Bồng Lai - XN KTCTTL Lương Tài 

458 886/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Ngọc Quan 

459 887/QĐ-NĐ 16/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Công tiêu T1, T2, cống ĐT Thọ Ninh, Cống Cửa Sỹ 

460 894/QĐ-NĐ 19/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Liễu Lâm, Bến Long, Lê Xá- XN KTCTTL 

Thuận Thành 

461 895/QĐ-NĐ 19/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nhất Trai 
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462 897/QĐ-NĐ 19/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB huyện Thuận Thành 

HM: TBCB 773, Thuỵ Mão, Đại Mão, Đại Mão 1; Nhiễm 

Dương 2; Nghi An 1 

463 900/QĐ-NĐ 19/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: NQ9, G25A, dàn ngăn bèo thượng, hạ lưu cống số 1, 

trước cửa cống số 2 TB Ngọc Quan 

464 903/QĐ-NĐ 22/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Nhà quản lý Cụm TN Đại Xuân 

465 904/QĐ-NĐ 22/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Nhà quản lý Cụm TN Đại Xuân 

466 905/QĐ-NĐ 22/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Song Liễu 

467 906/QĐ-NĐ 22/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TBCB Đội 2 - XN KTCTTL Thuận Thành 

468 907/QĐ-NĐ 22/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Song Liễu 

469 921/QĐ-NĐ 23/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Ngũ Thái, Đại Tự 

470 922/QĐ-NĐ 23/09/2025 Lưu Văn Khang 
Quyết định: QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT; TB Ngũ Thái, TB Đại Tự 
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471 923/QĐ-NĐ 23/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Kênh Vàng I 

472 924/QĐ-NĐ 23/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng I 

473 925/QĐ-NĐ 24/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu Văn phòng XN KTCTTL Thuận Thành cũ 

474 934/QĐ-NĐ 25/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Song Liễu, Mão Điền, Hoài Thượng 

HM: Thay mới ống hút, tụ bù, nút bấm, đền báo, contactor 

tụ bù 

475 935/QĐ-NĐ 25/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TBCB TB Ấp Đông Côi, TB Cống Đá, TB Ngọc Trì 

476 936/QĐ-NĐ 25/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Tặng quà các đơn vị trong Công ty nhân dịp kỷ niệm 

64 năm ngày thành lập Công ty 01/10/1961-01/10/2025 

477 937/QĐ-NĐ 25/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

V/v Tặng quà các đơn vị trong Công ty nhân kỷ niệm 64 

năm ngày thành lập Công ty 01/10/1961-01/10/2025 

478 942/QĐ-NĐ 30/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công 

CT: Sông Tuần La- Chợ Đò 

479 943/QĐ-NĐ 26/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chi kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Công ty 

01.10.1961-01.10.2025 
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480 944/QĐ-NĐ 26/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB tiêu Môn Quảng 

481 945/QĐ-NĐ 26/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: TB tiêu Môn Quảng 

482 946/QĐ-NĐ 26/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Đại Đồng Thành 

HM: Sự cố đột xuất tủ điều khiển tổ máy bơm số 2 

483 947/QĐ-NĐ 26/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Đại Đồng Thành 

HM: Sự cố đột xuất tủ điều khiển tổ máy bơm số 2 

484 951/QĐ-NĐ 29/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

GT: Mua quà trung thu tặng CBCNV, người lao động tại 

Công ty Nam Đuống năm 2025 

485 952/QĐ-NĐ 29/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Mua quà trung thu tặng CBCNV, người lao động tại 

Công ty Nam Đuống năm 2025 

486 955/QĐ-NĐ 30/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT:  Kênh tiêu N29 

HM: Tôn cao bờ tả đoạn từ Đồng Cỏ- Gốc Sòi 

487 956/QĐ-NĐ 30/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu quản lý TB Nhân Thắng 

HM: Lắp đặt hệ thống nước sạch, đèn cao áp, lát nền nhà, 

nền sân, nền nhà kho 
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488 958/QĐ-NĐ 30/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Sông Dâu 

489 959/QĐ-NĐ 30/09/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Sông Khoai 

490 961/QĐ-NĐ 30/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Tu bổ sửa chữa TBCB Hữu Ái- XN KTCTTL Gia 

Bình 

491 963/QĐ-NĐ 30/09/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các vật tư phòng chống lụt bão năm 2025- XN 

KTCTTL Gia Bình 

HM: Mua đất dự phòng  

492 971/QĐ-NĐ 02/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Sự cố đột xuất TBCB Táo Đôi, Phú Dư 1, Lạng Khê 1, 

Văn Ngoài 2 - XN Lương Tài 

493 972/QĐ-NĐ 02/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TBCB Đông Cốc, Thuỵ Mão (Bãi tưới) - XN Thuận 

Thành 

494 973/QĐ-NĐ 02/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Sự cố đột xuất TBCB Táo Đôi, Phú Dư 1, Lạng Khê 1, 

Văn Ngoài 2 - XN Lương Tài 

495 974/QĐ-NĐ 02/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Các TBCB XN Lương Tài 

HM: Phần công trình thuỷ công 
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496 976/QĐ-NĐ 02/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT; Kênh dẫn bể hút TB Xuân Lai 

HM: Nạo vứt kênh dẫn đoạn từ K0+929 đến bể hút 

497 977/QĐ-NĐ 02/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới B29 

HM: Xử lý sự cố đột xuất kênh tưới B29 bị đổ, nghiêng tại 

vị trí K0+740 đến K0+800 

498 978/QĐ-NĐ 02/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Kênh dẫn bể hút TB Xuân Lai 

499 984/QĐ-NĐ 03/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Sông Đại Quảng Bình cụm TN Hương Vinh 

500 985/QĐ-NĐ 03/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

CT: Kênh tưới B32 

HM: Lắp dàn van, MĐM V1, đổ bê tông cánh cống tại vị trí 

K0+650 

501 986/QĐ-NĐ 03/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Sông Đại Quảng Bình cụm TN Hương Vinh 

502 995/QĐ-NĐ 06/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TBCB Ngọc Trì 1, Phú Thọ 1 - XN KTCTTL Lương 

Tài 

HM: Thay thế phần ống hút, ống xả 
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503 996/QĐ-NĐ 06/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh Bắc Kênh Vàng 

504 1005/QĐ-NĐ 09/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Ngọc Quan 

HM: Thay mái khu nhà bếp, xây lại rãnh thu nước mái, 

quét vôi ve. Thay kính chớp lật nhà máy 

505 1006/QĐ-NĐ 09/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Ngọc Quan 

506 1008/QĐ-NĐ 10/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt danh mục công trình tu bổ sửa chữa 

thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi Quý IV năm 

2025 

507 1010/QĐ-NĐ 13/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao khảo sát, lập đồ án, dự toán các danh mục 

CTTB sửa chưa thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng, quý 

IV năm 2025 

508 1011/QĐ-NĐ 14/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v điều chỉnh, bổ sung giao nhiệm vụ quản lý, phối 

hợp thực hiện quản lý dự án đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam 

Đuống 

509 1019/QĐ-NĐ 15/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nhất Trai 

510 1020/QĐ-NĐ 15/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh Nam Kênh Vàng, Kênh B66, TB Kênh Vàng III 

511 1021/QĐ-NĐ 15/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng II 
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512 1022/QĐ-NĐ 15/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Như Quỳnh mới, cũ 

513 1023/QĐ-NĐ 15/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống điều tiết kênh Bắc và cống điều tiết kênh Giữa; 

TB Như Quỳnh 

514 1024/QĐ-NĐ 15/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống C1, Cống C6 

515 1025/QĐ-NĐ 15/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu quản lý cụm TN Keo 

516 1026/QĐ-NĐ 15/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống điều tiết Bắc và Giữa 

517 1028/QĐ-NĐ 21/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

CT: TB Vạn Ty, Tân Hương - XN KTCTTL Gia Bình 

518 1029/QĐ-NĐ 21/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Sông Tuần La - Chợ Đò 

519 1030/QĐ-NĐ 24/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu đầu mối TB Phú Mỹ 

520 1031/QĐ-NĐ 24/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu VP Xí nghiệp KTCTTL Thuận Thành mới và khu 

VP Công ty 

521 1032/QĐ-NĐ 24/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu quản lý TB Nguyệt Đức, Kênh tưới G9c; Cống 

tiêu L6-1 
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522 1035/QĐ-NĐ 28/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Ấp Dừa 

HM: Nạo vét kênh tiêu Ấp Dừa, làm lại cống Đào Xá 1 

523 1036/QĐ-NĐ 28/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp  

CT: TB Ấp Dừa 

HM: Nạo vét kênh tiêu Ấp Dừa, làm lại cống Đào Xá 1 

524 1037/QĐ-NĐ 28/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nhất Trai 

525 1038/QĐ-NĐ 28/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Văn Thai 

526 1039/QĐ-NĐ 28/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng II - XN Lương Tài 

527 1040/QĐ-NĐ 28/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng II, III 

528 1041/QĐ-NĐ 28/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Như Quỳnh cũ 

529 1044/QĐ-NĐ 30/10/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Kênh xả tưới TB Phú Mỹ 

530 1045/QĐ-NĐ 31/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB XN KTCTTL Thuận Thành 

HM; Phần cơ điện 
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531 1046/QĐ-NĐ 31/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Đội 2- Xn KTCTTL Thuận Thành 

HM: Lắp dựng cột điện sau đồng hồ vào trạm bơm 

532 1047/QĐ-NĐ 31/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Đông Cốc, Thuỵ Mão (bãi tưới)- XN KTCTTL 

Thuận Thành 

533 1052/QĐ-NĐ 31/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Sự cố đột xuất TBCB Táo Đôi, Phú Dư 1, Lạng Khê 1, 

Văn Ngoài 2- XN KTCTTL Lương Tài 

534 1053/QĐ-NĐ 31/10/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB huyện Lương Tài 

HM: Phần thuỷ công 

535 1054/QĐ-NĐ 03/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Phú Mỹ- Xn KTCTTL Thuận Thành 

HM: Sự cố đột xuất tủ tụ bù 420kVAR và 300kVAR 

536 1055/QĐ-NĐ 03/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Đại Đồng Thành 

HM: Sự cố đột xuất tủ điều khiển tổ máy bơm số 2 

537 1056/QĐ-NĐ 03/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Nghi Khúc - XN KTCTTL Thuận Thành 

538 1057/QĐ-NĐ 03/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Đại Đồng Thành, Nghi Khúc 

539 1058/QĐ-NĐ 03/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Phú Mỹ 
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HM: Thay mới bộ mass 711 tủ điều khiển máy số 2,3 bằng 

bộ giám sát PLC, kiểm tra chỉnh định 05 tủ điều khiển 

540 1061/QĐ-NĐ 05/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh tiêu Ngọc Quỳnh 

HM: Xử lý gia cố các vị trí xung yếu mái bờ kênh 

541 1062/QĐ-NĐ 05/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

CT: Kênh tiêu Ngọc Quỳnh 

HM: Xử lý gia cố các vị trí xung yếu mái bờ kênh 

542 1064/QĐ-NĐ 06/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v thành lập Hội đồng thanh lý vật tư, thiết bị, tài sản 

cố định 

543 1067/QĐ-NĐ 12/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống G3, cống tiêu L2 

544 1068/QĐ-NĐ 12/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Cầu Đo, kênh tưới TB Nghĩa Đạo 

545 1069/QĐ-NĐ 12/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh dẫn và bể hút trạm bơm Đại Đồng Thành 

546 1070/QĐ-NĐ 12/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu S5b 

HM: Cải tạo làm mới cống tại K0+200, nạo vét kênh 

thượng lưu cống 

547 1071/QĐ-NĐ 12/11/2025 Lưu Văn Khang 
Quyết định: CT; Kênh Nam Kênh vàng 

HM: Xử lý bục vữa, dò nước đáy cầu máng 
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548 1072/QĐ-NĐ 12/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới G25A 

549 1074/QĐ-NĐ 13/11/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chuyển công cụ, dụng cụ Công ty 

550 1076/QĐ-NĐ 13/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Sự cố đột xuất khu nhà máy TB mới Như Quỳnh 

551 1080/QĐ-NĐ 14/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v thành lập BCĐ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công 

và tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi 

552 1081/QĐ-NĐ 14/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v thành lập tổ kiểm kê thực hiện tổng kiểm kê tài sản 

công, tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi của Văn phòng Công 

ty. 

553 1083/QĐ-NĐ 18/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Khu quản lý cụm TN Hương Vinh 

HM: Tu sửa bếp, nhà vệ sinh 

554 1084/QĐ-NĐ 18/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Sông Đại Quảng cụm TN Hương Vinh 

HM: Xử lý sự cố đột xuất sạt lở mái bờ hữu 

555 1085/QĐ-NĐ 18/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Các TBCB huyện Gia Bình 

HM: Phần thuỷ công và phần cơ điện 

556 1086/QĐ-NĐ 18/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán công 

CT: Kênh tưới B32 

HM: Lắp dàn van, MĐM V1 
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557 1091/QĐ-NĐ 19/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Kênh tưới G30, cống điều tiết Cầu Tây- Cụm TN Thứa 

558 1092/QĐ-NĐ 19/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: Kênh tưới G30, cống điều tiết Cầu Tây- Cụm TN Thứa 

559 1093/QĐ-NĐ 19/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ điều chuyển 02 máy bơm HL700-7 động cơ 22kW cũ 

tháo ra từ TBCB Bình Cầu về lắp đặt tại TBCB Bến Long 

và Đông Cốc 

560 1094/QĐ-NĐ 19/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TBCB Bến Long và Đông Cốc- XN KTCTTL Thuận 

Thành 

561 1095/QĐ-NĐ 19/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Ngọc Trì 1, Phú Thọ 1 - XN Lương Tài 

562 1099/QĐ-NĐ 20/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Đồng Đất, Vàng Thôn, Trung Thành 2, Nhân 

Thắng 1, Cầu Đào 

563 1100/QĐ-NĐ 20/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Nhà quản lý cụm TN Đại Xuân 

564 1101/QĐ-NĐ 20/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu N19 

565 1103/QĐ-NĐ 21/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt bổ sung giá gói thầu thi công 

CT: Kênh tưới B29 

HM: Xử lý sự cố đột xuất kênh tưới B29 bị đổ nghiêng 
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566 1110/QĐ-NĐ 24/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB bãi 2 Gia Phú, kênh dẫn phù sa Môn Quảng; Kênh 

tưới Môn Quảng; kênh tưới Môn Quảng- Giang Sơn; kênh 

tiêu TB Giang Sơn 

567 1111/QĐ-NĐ 24/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Cống điều tiết trên sông Đoàn 

HM: Lắp MĐM bằng điện cống điều tiết Khoai, cống điều 

tiết Ba Minh 

568 1113/QĐ-NĐ 24/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Hoài Thượng 

HM: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 02 tổ máy bơm chìm 

xiên HTCX1200-9, động cơ 45kW, nạo vét bể hút 

569 1114/QĐ-NĐ 24/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Hoài Thượng 

HM: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 02 tổ máy bơm chìm 

xiên HTCX1200-9, động cơ 45kW, nạo vét bể hút 

570 1115/QĐ-NĐ 24/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Thuỵ Mão (bãi tưới), Bình Cầu- XN KTCTTL 

Thuận Thành 

571 1116/QĐ-NĐ 24/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Sông Nội Trung, Sông Dâu Đình Dù, Sông Dâu lang 

Tài 
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572 1121/QĐ-NĐ 26/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Như Quỳnh 

HM: Thay tụ bù, sửa chữa máy vớt rác 

573 1122/QĐ-NĐ 26/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt lựa chọn kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Nghĩa Đạo, Song Liễu, Mão Điền, Ngũ Thái 

574 1123/QĐ-NĐ 26/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Nghĩa Đạo, Song Liễu, Mão Điền, Ngũ Thái 

575 1125/QĐ-NĐ 26/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt KHLCNT 

CT: TB Kênh Vàng 1, Minh Tân 

HM: Thay mới ống hút, Pa lăng xích 5 tấn 

576 1126/QĐ-NĐ 26/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng 1, Minh Tân 

HM: Thay mới ống hút, Pa lăng xích 5 tấn 

577 1128/QĐ-NĐ 26/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Kênh Vàng III 

HM: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 05 tổ máy bơm chìm 

578 1129/QĐ-NĐ 26/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: TB Kênh Vàng III 

HM: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 05 tổ bơm chìm 

579 1130/QĐ-NĐ 26/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công xây lắp 

CT: TB Ngọc Quan 

HM: Sửa chữa phần bơm máy số 4 
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580 1134/QĐ-NĐ 28/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Môn Quảng 

HM: Sửa chữa động cơ 55kW 

581 1140/QĐ-NĐ 28/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB tưới Vạn Ninh, Gia Phú, Song Giang, Ngọc Xuyên 

582 1141/QĐ-NĐ 28/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Phú Mỹ 

HM: Bảo dưỡng tổ máy bơm PL 7105-885 

583 1142/QĐ-NĐ 28/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: TB Môn Quảng 

HM: Sửa chữa động cơ 55kW 

584 1143/QĐ-NĐ 28/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ đinh thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: TB tưới Vạn Ninh, Gia Phú, Song Giang, Ngọc Xuyên 

HM: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 04 tổ máy bơm chìm 

585 1144/QĐ-NĐ 28/11/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

CT: TB Phú Mỹ 

HM: Bảo dưỡng tổ máy bơm PL 7105-885 

586 1145/QĐ-NĐ 28/11/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Sông Cầu Tu 

587 1146/QĐ-NĐ 01/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v chỉ định thầu thi công xây lắp 

CT: Cống B2B, B2A, B1, B4A 
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588 1156/QĐ-NĐ 10/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Bến Long và Đông Cốc - XN KTCTTL Thuận 

Thành 

HM: Điều chuyển và lắp đặt 02 tổ máy bươm HL700-7 

động cơ 22kW 

589 1160/QĐ-NĐ 11/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Xi phông Trung Thành, TB Song Giang, cửa khẩu, 

kênh dẫn TB Môn Quảng 

590 1161/QĐ-NĐ 11/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Xi phông Trung Thành, TB Song Giang, cửa khẩu, 

kênh dẫn TB Môn Quảng 

591 1162/QĐ-NĐ 11/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB Cổ Thiết, Bến Đò- XN KTCTTL Gia Bình 

592 1163/QĐ-NĐ 11/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Vạn Ty, Tân Hương - XN KTCTTL Gia Bình 

593 1164/QĐ-NĐ 12/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Như Quỳnh 

594 1165/QĐ-NĐ 12/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Sự cố đột xuất khu nhà máy TB mới Như Quỳnh 

595 1166/QĐ-NĐ 15/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Văn phòng XN KTCTTL Như Quỳnh 

596 1167/QĐ-NĐ 15/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu Ngọc Quỳnh 
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597 1168/QĐ-NĐ 16/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB tưới, tiêu Vạn Ninh 

HM: Xử lý gia cố các vị trí sạt, lún mái kênh 

598 1169/QĐ-NĐ 16/12/2025 Lưu Văn Khang 

Quyết định: QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

CT: Cống ĐT trên kênh N43, cống vượt cấp Thiên Đức, 

kênh tưới Môn Quảng, kênh tiêu TB Song Giang 

599 1170/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v giao việc thi công XL 

GT: Toàn bộ phần XD 

CT: TB tưới, tiêu Vạn Ninh 

600 1171/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Ngũ Thái, Cửu Yên, khu quản lý TB Nguyệt Đức 

601 1172/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần XD 

CT: TB Ngũ Thái, Cửu Yên, khu quản lý TB Nguyệt Đức 

602 1173/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Các TBCB Xí nghiệp KTCTTL Thuận Thành 

603 1174/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Các TBCB Thuận Thành 

604 1175/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: TB Nhất Trai 

HM: Nạo vét buồng hút, vệ sinh, sơn 06 bộ văng thép 
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605 1176/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: TB Nhất Trai 

606 1177/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu L6 

607 1178/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh Bắc Như Quỳnh 

608 1179/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Sông Khoai - Kênh G9B 

609 1180/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu Sông Khoai 

610 1181/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới G19 

611 1182/QĐ-NĐ 17/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Ngũ Thái, Đại Tự 

612 1183/QĐ-NĐ 18/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Song Liễu 

HM: Trát lại tường kênh SA, tu sửa nhà quản lý, cổng ra 

vào nhà quản lý 

613 1184./QĐ-NĐ 19/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu vớt bèo rác trên tuyến kênh tiêu Thị xã Thuận 

Thành 
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614 1186/QĐ-NĐ 22/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Phú Mỹ- XN KTCTTL Thuận Thành 

615 1187/QĐ-NĐ 22/12/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v điều chuyển 03 máy điều hoà  

616 1188/QĐ-NĐ 23/12/2025 Lưu Văn Khang QĐ v.v Thưởng nhân dịp Tết dương lịch năm 2026 

617 1189/QĐ-NĐ 23/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v khen thưởng thi đua cho tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc năm 2025 

618 1190/QĐ-NĐ 23/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Kênh Vàng II, III - XN KTCTTL Lương Tài 

619 1191/QĐ-NĐ 24/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

CT: Các TBCB Xí nghiệp KTCTTL Gia Bình 

620 1192/QĐ-NĐ 24/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt chỉ định thầu 

GT: Toàn bộ phần xây dựng 

CT: Các TBCB Xí nghiệp KTCTTL Gia Bình 

621 1193/QĐ-NĐ 24/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v khen thưởng các tập thể, cá nhân Đảng viên "Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2025 

622 1194/QĐ-NĐ 24/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Ấp Dừa 

HM: Nạo vét kênh tiêu Ấp Dừa, làm lại cống Đào Xá 1 

623 1195/QĐ-NĐ 24/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên các tuyến sông, kênh tiêu 

trong hệ thống năm 2025 

CT: Vớt bèo, rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 thuộc huyện Lương Tài 
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624 1196/QĐ-NĐ 24/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Đông Côi 

- Đại Quảng Bình 

625 1197/QĐ-NĐ 24/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu vớt bèo, rác trên tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Tuần 

La- Chợ Đò đoạn từ C55+66 (đầu sông vòng) đến Cầu Đò 

626 1198/QĐ-NĐ 24/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu, vớt bèo, rau rác trên tuyến sông Đồng Khởi 

627 1199/QĐ-NĐ 29/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Ngụ 

và sông Dăm 

628 1200/QĐ-NĐ 29/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TBCB TB Ấp Đông Côi, TB Cống Đá, TB Ngọc Trì 

629 1201/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Hoài Thượng 

HM: Lắp đặt lưới chắn rác bể hút 
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630 1202/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tiêu chính Ngọc Quan 

HM: Xử lý các vị trí bị sạt mái đất 

631 1203/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới đoạn II Ngọc Quan 

HM: Xử lý dò nước tại cống chùa Lĩnh Mai 

632 1204/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu vớt bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ 

thống năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên các tuyến sông, 

kênh tiêu thuộc địa phận huyện Gia Bình 

633 1205/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Dàn ngăn bèo trên sông Đồng Khởi, cầu chợ Đò, TB 

Kênh Vàng II 

HM: Làm mới dàn ngăn bèo trên sông Đồng Khởi 

634 1206/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới NQ3, NQ9 

HM: Xử lý dóc trát các vị trí dò nước trên kênh 

635 1207/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh Bắc Kênh Vàng 

HM: Gia cố bờ phải kênh Bắc Kênh Vàng 

636 1208/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Văn Thai A 

HM: Làm dàn ngăn bèo trên kênh dẫn và bể hút 
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637 1209/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: TB Ấp Dừa 

HM: Xử lý thấm trần nhà máy 

638 1210/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Kênh tưới B29 

HM: Xử lý sự cố đột xuất kênh tưới B29 bị đổ 

639 1211/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán gói 

thầu 

GT: Mua sắm trang thiết bị năm 2025 

640 1212/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 
Quyết định: QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

GT: Mua sắm trang thiết bị năm 2025 

641 1213/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

GT: Mua máy photocopy màu đa chức năng 

642 1214/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

V/v Mua máy Photocopy màu đa chức năng 

643 1217/QĐ-NĐ 30/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên sông Bùi 

644 1256/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 

QĐ v.v phê duyệt quyết toán hoàn công 

CT: Duy tu bèo rác trên các tuyến kênh tiêu trong hệ thống 

năm 2025 

HM: Duy tu vớt bèo, rau, rác hữu cơ trên tuyến sông Tràng 

Kỹ 
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645 1258/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 - XN 

KTCTTL Lương Tài 

646 1259/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 - XN 

KTCTTL Như Quỳnh 

647 1260/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ v.v điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 - XN 

KTCTTL Gia Bình 

648 1261/QĐ-NĐ 31/12/2025 Lưu Văn Khang 
QĐ  v.v điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý năm 2025 - 

XN KTCTTL Thuận Thành 

III. KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN  

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên 

môn 

Chức vụ Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

1 Trần Quốc Tuấn 07/08/1974 Cử nhân kinh tế Kiểm soát viên 01/9/2024 100% 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: 

- Báo cáo Kế hoạch kiểm soát hàng tháng; Chương trình công tác năm; 

- Báo cáo Kiểm soát các quý I, II, III, IV, cả năm; 

- Báo cáo kết quả công tác của cả năm. 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA 

   Không có 
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 VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

 - Tổng số lao động của doanh nghiệp (bình quân): 432 người 

- Mức lương trung bình người lao động/năm: 143.901.216đ 

      + Mức lương trung bình người lao động/tháng: 11.991.768đ 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 13.195.626đ 

       + Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/tháng: 1.099.635đ 


		2026-06-24T14:02:23+0700




